
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực 
hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách 
Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 
có) 

Những người thân trong gia đình 1 Từ 02/12 đến  06/12 Hoàng Thị Hoa  
Bữa cơm gia đình 1 Từ 09/12 đến  13/12 Hoàng Thị Thuỳ Dương  
Bố em là bộ đội 1 Từ 16/12 đến  20/12 Hoàng Thị Hoa  
An toàn trong gia đình 1 Từ 23/12 đến  27/12 Hoàng Thị Thuỳ Dương  
 
 III. CHUẨN BỊ: 

 Nhánh 1 
Những người thân trong 

gia đình 

Nhánh 2 
Bữa cơm gia đình 

Nhánh 3 
Bố em là bộ đội 

Nhánh 4 
An toàn trong gia đình 

Giáo 
viên 

- Cung cấp cho trẻ một số 
kiến thức về chủ đề Gia 
đình, nhánh: “Người thân 
trong gia đình bé” 
- Tạo môi trường lớp học 
theo chủ đề nhánh 
“Người thân trong gia 
đình bé” 
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ tới phụ 
huynh . 
- Chuẩn bị đầy đủ đồ 
dùng học tập và các 

- Cung cấp cho trẻ một số 
kiến thức về chủ đề Gia 
đình, nhánh: Bữa cơm gia 
đình 
- Tạo môi trường lớp học 
theo chủ đề nhánh: Bữa 
cơm gia đình 
- Tuyên truyền nội dung 
học tập của trẻ tới phụ 
huynh . 
- Bổ sung thêm một số đồ 
dùng đồ chơi trong gia 
đình: xoong, nồi, chảo, thìa 

- Cung cấp cho trẻ một số 
kiến thức về chủ đề Gia 
đình, nhánh: Bố em là bộ đội 
- Chuẩn bị nội dung các bài 
dạy trong nhánh 
- Mô hình doanh trại bộ đội 
- Đồ dùng, trang phục của bộ 
đội 
- Các nguyên vật liệu, phụ 
kiện các góc 
- Các loại bàn cờ 
- Tranh ảnh, video về các 
hoạt động của bộ đội 

- Chuẩn bị nội dung tuyên 
truyền về chủ đề nhánh: 
“An toàn trong gia đình”: 
Tranh: Bé sử dụng thiết bị 
điện an toàn; Tranh kĩ năng 
thoát  
+ Thăm quan bếp ăn của 
trường. hiểm khi hỏa hoạn; 
Bài thơ: “Đừng chơi gần 
bếp”; Bài hát: “Sơ cứu 
cùng bác sĩ”.  
- Tranh mẫu, tranh cung 
cấp kiến thức về đồ dùng 
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nguyên vật liệu cho trẻ 
chơi: các loại quần áo, 
mũ, giày dép, túi xách… 
cũ nhưng còn đẹp của 
người lớn, trẻ em. Các 
nguyên vật liệu tái sử 
dụng: vỏ hộp, vỏ chai, lọ 
cũ. Các loại sách báo tạp 
chí cũ. Giấy vẽ, bút, sáp 
màu, giấy màu, hồ dán, 
kéo… 
- Sưu tầm tranh ảnh về 
chủ đề gia đình: Ảnh 
chân dung người thân  
- Thiết kế lô tô hình ảnh 
những người thân trong 
gia đình 
- Lựa chọn một số câu 
truyện về chủ đề gia đình: 
Vẽ chân dung mẹ, Bó hoa 
tươi thắm 
- Lựa chọn một số bài 
thơ, ca dao về chủ đề gia 
đình: Quạt cho bà ngủ, 
Công cha như núi Thái 
Sơn 

bát, đũa, cốc, chén…Tranh 
ảnh và đổ chơi về các loại 
thực phẩm: rau, củ, quả, 
thức ăn…Các đồ dùng, 
nguyên vật liệu cho trẻ 
chơi: bảng, đất nặn, thìa 
nhựa, ống hút… 
- Sưu tầm tranh ảnh, hình 
ảnh trên máy vi tính về bữa 
cơm gia đình: đi chợ, nấu 
ăn, bữa cơm gia đình quây 
quần… 
- Thiết kế lô tô hình ảnh 
các món ăn, thực phẩm, các 
bước để tổ chức một bữa 
cơm 
 - Lựa chọn một số câu 
truyện về chủ đề gia đình: 
Nhổ củ cải, Phép lịch sự 
trong bữa ăn; một số đồ 
dùng gia đình tự tạo, tranh 
truyện để trẻ kể truyện sáng 
tạo: Buổi tối ở gia đình, 
Cùng mẹ đi chợ 
- Lựa chọn một số bài thơ, 
đồng dao về chủ đề gia 

- Các bài hát, bài thơ, câu 
chuyện về bộ đội 
- Sưu tầm tranh ảnh, hình 
ảnh trên máy vi tính về bộ 
đội 
- Các nguyên vật liệu tái sử 
dụng: vỏ hộp, vỏ chai, lọ cũ. 
Các loại sách báo tạp chí cũ. 
Giấy vẽ, bút, sáp màu, giấy 
màu, hồ dán, kéo… 
- Chuẩn bị thêm bút dạ viết 
bảng để trẻ chơi trò chơi ở 
góc học tập và một số đồ 
dùng, nguyên vật liệu khác: 
bìa màu, đất nặn… 

đồ chơi, đồ dùng gia đình 
bé: Cái phích nước, cái ti 
vi, tủ thuốc gia đình, tủ 
lạnh...được trang trí từ các 
nguyên vật liệu; Tranh tô 
màu nước: Bé xếp đồ chơi 
trong nhà. 
- Mẫu mô hình đồ dùng, đồ 
chơi lớp bé: Thùng rác, tủ 
thuốc gia đình, tủ lạnh, 
miếng lót nồi...làm bằng 
các nguyên học liệu..... 
- Chuẩn bị quân dời, lô tô, 
thẻ số, thẻ chữ cái… 
- Thiết kế, chuẩn bị tranh 
cho bảng chơi 
- Bổ sung thêm tranh ảnh:  
+ Những khu vực an toàn 
và không an toàn  
+ Hành vi an toàn và không 
an toàn  
+ Tranh ảnh về về đồ dùng 
gia đình, tranh hành vi có 
chứa từ  
- Các bài tập nhỏ góc toán. 
Bổ sung các bài tập chữ cái  
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- Lựa chọn một số trò 
chơi về chủ đề gia đình: 
Tạo dáng người thân, 
Đoán xem đó là ai? 
- Băng hình, video các bài 
hát về gia đình: Nhà mình 
rất vui, Ai thương con 
nhiều hơn, Vòng tay ba 
mẹ, Ba ngọn nến lung 
linh, … 
- Chuẩn bị thêm bút dạ 
viết bảng để trẻ chơi trò 
chơi ở góc học tập và một 
số đồ dùng, nguyên vật 
liệu khác: bìa màu, đất 
nặn 

đình: Lấy tăm cho bà, Cái 
Bống 
- Lựa chọn một số trò chơi 
về chủ đề gia đình: Khách 
đến chơi nhà, Hãy nói tiếp 
- Băng hình, video các bài 
hát về gia đình: Bàn tay 
mẹ, Bữa cơm gia đình, Bữa 
cơm mẹ nấu 
 

- Sách truyện, con rối, tranh 
kể chuyện sáng tạo về chủ 
đề, bài thơ chữ to 
- Nhạc các bài hát về chủ 
đề: “Sơ cứu cùng bác sĩ”, 
“khám tay”… 

- Trao đổi, trò chuyện với 
cha mẹ trẻ về nội dung và 
những kiến thức cần cung 
cấp cho trẻ trong chủ đề: 
“An toàn trong gia đình”. 

Nhà 
trườn

g 

- Tuyên truyền chủ đề 
nhánh dưới tivi sân 
trường về chủ đề nhánh 
“Người thân trong gia 
đình bé” 
- Trang Fanpace, wedsite 
của trường về chủ đề 
nhánh “Người thân trong 
gia đình bé” 
- Tuyên truyền qua mã 

- Tuyên truyền chủ đề 
nhánh dưới tivi sân trường 
về chủ đề nhánh bữa cơm 
gia đình 
- Trang Fanpace, wedsite 
của trường về chủ đề nhánh 
bữa cơm gia đình 
- Tuyên truyền qua mã QR 
về chủ đề nhánh bữa cơm 
gia đình 

- Bổ sung các hình ảnh cô và 
trẻ hoạt động về chủ đề dán 
vào bảng tin ngoài cổng 
trường 
- Tuyên truyền về chủ đề 
nhánh: Bố em là bộ đội trên 
các phương tiện khác như: 
lao phát thanh, trang web, tin 
nhắn điện tử… 

- Tuyên truyền chủ đề 
nhánh dưới tivi sân trường 
về chủ đề nhánh: An toàn 
trong gia đình 
- Trang Fanpace, wedsite 
của trường về chủ đề 
nhánh: An toàn trong gia 
đình 
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QR về chủ đề nhánh 
“Người thân trong gia 
đình bé” 

 - Tuyên truyền qua mã QR 
về chủ đề nhánh: An toàn 
trong gia đình 
- Tạo không gian để trẻ 
quan sát dưới sân 

Phụ 
huynh 

- Phụ huynh ủng hộ lớp 
một số tranh ảnh, sách 
báo về chủ đề gia đình; 
ảnh của gia đình trẻ; một 
số nguyên vật liệu làm đồ 
dùng đồ chơi cho trẻ: len, 
vải vụn, bìa cứng, giấy 
một mặt.  
 

- Phụ huynh chuẩn bị tâm 
thế vui tươi, phấn khởi cho 
trẻ khi tới lớp. 
- Thường xuyên theo dõi 
bảng tuyên truyền và Zalo 
nhóm lớp để biết được các 
thông báo, bài học, các hoạt 
động của trẻ ở trên lớp 

- Phụ huynh cho trẻ đi học 
đều, đúng giờ để trẻ được 
tham gia đầy đủ các hoạt 
động của trường, lớp. 
- Trò chuyện cùng con về bộ 
đội. 
- Trò chuyện về sở thích của 
bố 
 

- Phối hợp với giáo viên ôn 
luyện các bài thơ, bài hát, 
chữ cái chữ số, khả năng 
thêm bớt…cho trẻ. 
- Trò chuyện cùng trẻ các 
khu vực trong gia đình; Các 
đồ dùng dụng cụ có thể gây 
nguy hiểm. 
- Hướng dẫn trẻ cách sử 
dụng các đồ dùng an toàn  

Trẻ - Chuẩn bị cùng cô khám 
phá chủ đề mới. 
- Cùng cô và gia đình sưu 
tầm tranh ảnh về chủ đề 
Gia đình: ảnh người thân 
của bé, các hoạt động gia 
đình bé, ngôi nhà của 
bé… 
- Nhớ lại những kỷ niệm 
gấy ấn tượng cho trẻ với 
người thân của mình 

- Làm đồ dùng đồ chơi, sản 
phẩm về chủ đề Bữa cơm 
gia đình theo sự hướng dẫn, 
gợi ý của cô. 
- Đi học đầy đủ, đúng giờ 
 

- Cùng cô tìm nguyên vật 
liệu để làm đồ dùng đồ chơi 
cho chủ đề: Bố em là bộ đội 
- Cùng cô trang trí lớp, tạo 
môi trường lớp học chủ đề 
Bố em là bộ đội: tô màu 
tranh rỗng, tô màu hình ảnh 
lô tô, làm album… 

- Chuẩn bị, bổ sung đồ 
dùng đồ chơi, album…cho 
các góc chơi cùng cô.  
- Trò chuyện cùng bố mẹ 
về các đồ dùng an toàn - 
không an toàn trong gia 
đình. 
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- Trẻ tìm hiểu về sở thích, 
ngoại hình, mong muốn 
của người thân.  

 
IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: 
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t
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Hoạt 
động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón 
trẻ 

- Trò chuyện: Đeo khẩu trang khi ra ngoài. Không khạc nhổ bừa bãi 
-Trò chuyện với trẻ về một số việc làm giúp phòng chống dịch bệnh:  Giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ. 
- Đọc số điện thoại của bố/mẹ; số nhà  
- Điểm danh thứ tự trẻ đứng trong hàng 
- Đồng dao, ca dao: Tu hú là chú bồ cát; công cha như núi thái sơn; nhiễu điều phủ lấy giá gương; Bầu ơi 
thương lấy bì cùng… 
- Nghe truyện: Cây khế; Ba anh em, Ba cô con gái, Tích Chu; Gấu con chia quà; Chú gấu con ngoan, Cô bé 
quàng khăn đỏ, chú bộ đội… 
- Trò chuyện về tên của bản thân và các tên của các thành viên trong gia đình 
- Trò chơi: Ai phát âm giỏi 
- Nghe hát:  Cháu yêu bà; Ngôi nhà mới; Khúc hát ru người mẹ trẻ; Niềm vui gia đình; Bố là tất cả; Ba mẹ 
là quê hương; Con chim vành khuyên; Bầu và bí ,Chú bộ đội đi xa 
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t
t 

Hoạt 
động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

2 
Thể 
dục 
sáng 

Nhóm động tác với vòng. 
+ Động tác hô hấp: Tiếng còi tàu. 
+ Động tác tay: Đánh xoay tròn 2 cánh tay ( cuộn len) 
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Đứng thẳng, 2 tay gập giơ cao, bàn tay chạm vai nghiếng người sang 2 bên. 
+ Động tác chân: Đứng thẳng, 2 tay chống hông, đưa chân ra các phía. 
+ Động tác bật: Bật về các phía trước 

 

 Hoạt 
động 
học 

 
N
1 

Ngày 02/12/2024 
- Lĩnh vực: 
PTKN-TCXH 
Tên HĐH: Kỹ 
năng an toàn khi bé 
ở nhà một mình 

Ngày 03/12/2024 
- Lĩnh vực:PTTM 
- Tên HĐH:Thiết 
kế khung ảnh gia 
đình  

Ngày 04/12/2024 
- Lĩnh vực:PTTC 
Tên HĐH: Bật xa 
40 – 50 cm 
 

Ngày 05/12/2024 
- Lĩnh vực:PTNN 
Tên HĐH: 
Truyện: Ai đáng 
khen nhiều hơn 
 

Ngày 06/12/2024 
- Lĩnh vực:PTTM 
Tên HĐH: Vận 
động nhảy cha 
cha cha 
 

 

  

N
2 

Ngày 09/12/2024 
 - Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Đếm 
đến 8. Nhận biết 
nhóm có 8 đối 
tượng. Nhận biết 
số 8 

Ngày 10/12/2024 
- Lĩnh vực:PTTM 
- Tên HĐH:Cắt 
dán tháp dinh 
dưỡng 

Ngày 13/12/2024 
- Lĩnh vực:PTNN 
Tên HĐH: LQCC: 
i, t, c 
 

Ngày14/12/2024 
- Lĩnh vực:PTTC 
- Tên HĐH: Bé 
pha nước muối 

Ngày 13/12/2024 
- Lĩnh vực: 
PTKNTC- XH 
- Tên: HĐH: Lịch 
sự trong ăn uống 
 

 

  
N
3 

Ngày 16/12/2024 
- Lĩnh vực:PTTC 
- Tên HĐH: Bò 
vòng qua 5-6 điểm 

Ngày 17/12/2024 
- Lĩnh vực:PTNT 
- Tên HĐH: Bé tìm 
hiểu về ngày 22/12 

Ngày 18/12/2024 
 - Lĩnh vực:PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
“ Chú bộ đội”. 

Ngày 19/12/2024 
 - Lĩnh vực:PTNT 
- Tên HĐH: So 
sánh số lượng của 

Ngày 20/12/2024 
- Lĩnh vực:PTTM 
- Tên HĐH: 
TTPH: Cảm ơn 
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Hoạt 
động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
dích dắc cách nhau 
1,5m.   

3 nhóm đối tượng 
trong phạm vi 8 
bằng các cách 
khác nhau và nói 
được kết quả ( 
Bằng nhau, nhiều 
nhất, ít nhất, ít 
hơn)   

chú bộ đội 

  

N
4 

Ngày 23/12/2024 
- Lĩnh vực: 
PTKNTCXH 
- Tên HĐH: Kỹ 
năng thoát hiểm 
khi xảy ra hoả 
hoạn 
 

Ngày 24/12/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Tìm 
hiểu đồ dùng an 
toàn và không an 
toàn trong gia đình 
bé 

Ngày 25/12/2024 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Ném 
trúng đích bằng 2 
tay  

Ngày 16/12/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Tách 
1 nhóm đối tượng 
trong phạm vi 8 
thành 2 nhóm 
bằng các cách 
khác nhau 

Ngày 27/12/2024 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: 
TCCC: b, d, đ 

 

 Hoạt 
động 
ngoà
i trời N 

1 

-  QSCMĐ: Quan 
sát ngôi nhà 

+TCVĐ:Trò chơi 
Gia đình dích dắc 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Kể 
chuyện về các 
thành viên trong 
gia đình bé 

+ TCVĐ: Trò chơi: 
Con đường dích 
dắc 
- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Kể 
chuyện về các kỷ 
của bé khi đi du 
lịch cùng gia đình 
- TCVĐ: Đi trên 
viền gạch sân 
trường; 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát khu nhà bếp 
+ TCVĐ: Gia 
đình Bi Bo 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Trò 
chuyện về sở 
thích của những 
người thân trong 
gia đình      
+ TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ 
- Chơi tự do 
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t
t 

Hoạt 
động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
  

N
2 

- HĐCMĐ: Đường 
lên đỉnh Olympia      

+ TCVĐ: Đường 
lên đỉnh Olympia 
- TCDG: Dung 
dăng dung dẻ 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây rau cải 

+ TCVĐ: Vượt qua 
7 gióng thang 
- HĐ: Nhặt rác, lá 
cây rụng góc thiên 
nhiên 
 

- HĐCMĐ: Vẽ 
các hình bằng 
phấn dưới sân 
trường.                     

+ TCVĐ:   Lộn 
cầu vồng 
- CTD: Chơi tự do 
với đồ dùng ngoài 
trời 

- QSCMĐ: Quan 
sát các mái nhà từ 
trên tầng 4 

+ TCVĐ:Tìm nhà 
cho bạn 

- Lao động tập thể 
-Nội dung:Lau 
bàn ghế 
- Địa điểm: Lớp 
học tầng 5 
 

 

  

N 
3 

- HĐCMĐ: Quan 
sát mô hình doanh 
trại bộ đội 

+TCVĐ: Tập làm 
chú bộ đội  
- Chơi cầu trượt 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây hoa loa kèn 
+ TCVĐ: Leo núi 
- TCDG: Chi chi 
chành chành 

- HĐCMĐ: Tập 
làm chú bộ đội 

- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba  
- CTD: Chơi tự do 

 - QSCMĐ: Quan 
sát trang phục của 
chú bộ đội 

- TCVĐ:  Gia 
đình Bi Bo 
- CTD: Chơi tự 
do 

- HĐCMĐ: Vẽ 
hình trên cát    
- TCVĐ:  Trò 
chơi Gia đình 
dích dắc - CTD: 
Chơi tự do với đồ 
dùng ngoài trời 

 

  

N 
4 

HĐCMĐ: Đọc thơ: 
Đồ dùng nhà bé​
+ TCVĐ: Tìm nhà 
cho bạn           
- Chơi cầu trượt 

- HĐCMĐ: Trò 
chuyện về các đồ 
dùng phát sáng 
trong nhà và cách 
tiết kiệm nguồn 
sáng 

- HĐCMĐ:  Viết 
chữ b,d,đ trên sân 
bằng phấn 
- TCVĐ: Ai ném 
trúng đích  
- CTD: Chơi tự do 

- HĐCMĐ: Mình 
cùng phát âm 

- TCVĐ:  Lộn 
cầu vồng 
         
- HĐ : Nhặt rác, 
lá cây rụng góc 

- Hoạt động toàn 
khối 
- Nội dung: Trưng 
bày sản phẩm chủ 
đề 
- Địa điểm: Khu 
vực tuyên truyền 
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t
t 

Hoạt 
động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
- TCVĐ:Nhà cao 
nhà thấp,          
- Chơi tự do  

thiên nhiên 
 

chung của trường 
- Các hoạt động 
trọng tâm: 
+ Giới thiệu chủ 
đề nhánh​
+ Giới thiệu các  
sản phẩm cô và 
trẻ 

5 

Vệ 
sinh, 
ăn, 
ngủ 

- Trò chuyện về một số món ăn đơn giản hàng ngày 
- Trò chuyện  về giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm.  
- Thực hành xúc miệng nước muối sau khi ăn 
- Trò chuyện, hướng dẫn cách  sử dụng 1 số đồ dùng ăn uống.    
- Trò chơi: Ai là người lịch sự 
- VSAN: Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  
- Bé rửa tay, rửa mặt đúng cách. Bé xúc miệng nước muối đúng quy trình . 
- Trò chuyện: Đeo khẩu trang khi ra ngoài. Không khạc nhổ bừa bãi 
- Trò chuyện với trẻ về một số việc làm giúp phòng chống dịch bệnh: Giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ 
- Lịch sự trong ăn uống 
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t
t 

Hoạt 
động 

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

6 
Hoạt 
động 
chiều 

N 
1 

- Tên hoạt động: 
- Đọc ca dao: công 
cha như núi Thái 
Sơn 
- Ôn luyện: Đọc Ca 
dao: công cha như 
núi Thái Sơn 
- TC: Đọc tranh 
chữ to: Ca dao: 
công cha như núi 
Thái Sơn 

- Tên hoạt động:  
+  Trò chơi: Gia 
đình ếch xanh. 
-  Trò chơi: Bật qua 
chướng ngại vật 
 

- Tên hoạt động: 
Đóng kịch giới 
thiệu các thành 
viên trong gia 
đình. 
- Trò chơi: Bật về 
đúng nhà 
TC: Sở thích của 
người thân trong 
gia đình. 
 

- Tên hoạt động: 
- Ôn luyện: 
/truyện Ai đáng 
khen nhiều hơn 
- Kể chuyện "Ai 
đáng khen nhiều 
hơn   " bằng rối, 
sa bàn… 
- Kể lại truyện 
"Ai đáng khen 
nhiều hơn   ". 

- Tên hoạt 
động:Ôn luyện 
nhảy vũ điệu cha 
cha cha 
Tổ chức phong 
trào thi đua "Bé 
gọn gàng, sạch 
sẽ" (Khuyến 
khích trẻ thi đua 
luôn gọn gàng, 
sạch sẽ…=> 
Thưởng hoa bé 
ngoan). 

 

  N 
2 

- Tên hoạt động: 
Ôn luyện số lượng 
8 
tìm đồ vật 
- TC: Bé xếp đúng 
số lượng phạm vi 8 
 
 

- Tên hoạt động: 
Trò chuyện về các 
loại thực phẩm có 
trong bữa ăn hàng 
ngày. 
+ TC: Bé phân 
nhóm thực phẩm 
bộ phận trên cơ thể  

- Tên hoạt động: 
- Ôn luyện chữ 
cái: I, t, c     
- Trò chơi: Ong 
tìm chữ b, d, đ 
- Trò chơi: nặn 
chữ cái, sao chép 
chữ cái 

- Tên hoạt động: 
- Trò chuyện về 
gia đình của bé       
 - Trò chơi: Gia 
đình thân yêu 
 
 
 

- Tên hoạt động: 
- Trò chuyện các 
từ khái quát các 
từ chỉ đặc điểm, 
tính chất, tác dụng 
đồ dùng, đồ chơi 
trong gia đình 
+Trò chơi: Bịt 
mắt 

 

  N 
3 

- Tên hoạt động:  
- LQCC: b,d ,d 
- Trò chơi: Xếp 

- Tên hoạt động: 
- Hướng dẫn trẻ 
làm quen với sách   

- Tên hoạt động: 
Ôn luyện: Đọc bài 
thơ: "Chú bộ đội” 

- Tên hoạt động: 
- Ôn luyện thêm 
bớt số lượng 

- Tên hoạt động: 
- Ôn luyện TTPH: 
Cháu thương chú 

 



 
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT 
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

N1 
 

N2 
 

N3 
 

N4 
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1. Góc phân vai 
* Góc nấu ăn 

- Trẻ biết thỏa thuận chơi, 
nhận vai và thể hiện đúng 
vai của mình. Biết thực 
hiện thao tác chơi: gắp, 
thái, trộn, trang trí món 
ăn, sắp xếp bàn ăn. 
-  Biết cách sơ chế, chế 
biến một số món ăn đơn 
giản theo đúng quy trình, 
đảm bảo vệ sinh sạch sẽ . 
- Trẻ có khả năng đề xuất 
trò chơi, hợp tác, chia sẻ 
cùng nhóm bạn trong khi 
chơi, cất lấy đồ dùng, đồ 
chơi gọn gàng, lau dọn đồ 
chơi sau khi chơi.   
- Rèn luyện và phát triển 
ngôn ngữ, kỹ năng giao 
tiếp giữa các vai. 

- Đồ chơi nấu ăn: Bếp, 
nồi, chảo, bát, đũa, muôi, 
thìa, dĩa, đĩa, cốc, ly,... 
- Tạp dề, khăn lau, giấy 
ăn, bàn ghế. 
- Quyển Menu: Món ngon 
mỗi ngày  
 - Thực phẩm: rau, nem, 
bánh đa, hành, bánh mì, 
bơ... 
 

- Trẻ thỏa thuận, nhận vai 
chơi và mặc quần áo vai 
chơi.  
- Phân công công việc cho 
từng thành viên trong 
nhóm. 
- Thực hiện các công việc 
được giao: đi chợ, vệ sinh 
đồ dùng, sơ chế, chế biến 
thực phẩm, nấu, bày bàn 
ăn. 
 
 
 
 

x x x x 

Món rau luộc x x x x 

x x x x 
Món Nem rán 

Món bánh đa 
cua 

x x x x 

Món bánh mì 
phết bơ 

x x x x 

* Bác sĩ 
- Bác sĩ tài ba 

- Biết nhập vai chơi, thực 
hiện công việc, thao tác 
của bác sĩ, y tá về chăm  
sóc, khám và chữa bệnh 
cho mọi người. 
- Biết lắng nghe ý kiến,  
nói nhẹ nhàng dặn dò, lịch 

- Trang phục bác sĩ, dụng 
cụ y tế, một số thuốc 
thông dụng.  
- Bảng đo thị lực, tranh 
nên không nên 

Trẻ biết nhập vai chơi, biết 
thực hành ứng xử giao tiếp 
với  
bệnh nhân. 
- Trẻ biết nhập vai chơi, 
thực hiện công  
việc:  

x x x x 
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sự với bệnh nhân + Mặc trang phục. 
+ Sắp xếp các đồ  
dùng, dụng cụ. 
+ Nhắc bệnh nhân biết xếp 
hàng chờ đến lượt khám. 
+ Thực hiện các thao tác 
khám, chữa bệnh đơn giản . 
+ Dặn dò bệnh nhân trước 
khi ra về. 

*  Bán hàng 
- Cửa hàng thực 

phẩm xanh – 
sạch 

- Biết chào mời, cảm ơn 
khách hàng. Biết lấy đúng 
hàng cho khách, biết nói 
giá tiền các mặt hàng. 
- Biết điều chỉnh giọng nói 
cho phù hợp với ngữ 
cảnh, tình huống và nhu 
cầu khi giao tiếp với 
khách hàng. 

- Đồ dùng, đồ chơi, sản 
phẩm do cô và trẻ tự tạo 
như: mũ, quần áo, giày 
dép, nơ, ba lô,... 
- Hộp đựng tiền và tiền 
làm bằng giấy. 
- Sổ ghi chép nhật ký bán 
hàng, bút. 
- Các loại hột hạt, túi 
bóng, dây chun, cho trẻ 
đong,  đóng gói. 
- Bảng giá tiền, cân 
 

- Trẻ sắp xếp các mặt hàng, 
gắn mác sản phẩm và định 
giá tiền cho từng sản phẩm. 
- Lau chùi, sửa chữa một số 
mặt hàng. 
- Bán hàng, chào mời khách 
hàng. 
- Thực hiện các thao tác: 
Đếm số lượng, đóng gói, 
cho vào bao, túi, buộc dây. 
- Giao hàng tận nơi nếu 
khách có yêu cầu. 
- Ghi chép vào sổ nhật ký 
xem số lượng và các món 
hàng bán ra của các ngày 
trong tuần. 

x    

- Cửa hàng bán 
mô hình nhà ở 

 x   

-  Cửa hàng bán 
các loại trang 
phục quần áo 

bộ đội.​
 

  x  

- Cửa hàng bán 
đồ dùng gia 

đình 

   x 
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2. Xây dựng 
 

- Trẻ sử dụng các nguyên 
liệu, vật liệu để xây 
trường 
 học, lớp học của bé, xây  
vườn trường, trường học 
an toàn có bố cục hợp lý. 
- Trẻ biết cách chơi, thể  
hiện vai chơi,  phối hợp 
cùng nhau để tạo nên 
công trình., biết cách giao 
tiếp  giữa các nhóm chơi.  
- Biết thu dọn đồ chơi gọn 
gàng sau khi chơi 

- Tranh mẫu: Cổng, hàng 
rào, mẫu công  
viên, khu vui chơi, khu  
mua sắm, vườn trẻ, khu 
trồng thực phẩm sạch  
- Đồ chơi lắp ghép, các 
 nguyên vật liệu: gạch, 
khối nhựa, cây xanh, bồn 
hoa, cỏ... 
 

- Thực hiện công việc:  
+ Mua mũ xây dựng, 
 dao xây, gạch.... 
+ Sắp xếp tường bao, 
 hàng rào. 
+ Phân chia các khu vực 
trong trường 
+ Xếp nhà, xích đu, cầu tụt, 
các bạn đi lại. 
+ Trồng cây xanh 
+ Trao đổi cởi mở với bạn. 

    

- Xây khu nhà 
chung cư cao 

tầng 

x    

- Xây cửa hàng 
thời trang  

 x   

-  Xây khu mua  
sắm 

  x  

-  Xây siêu thị 
nội thất gia 
đình hạnh phúc 

 

   x 

3. Góc nghệ 
thuật 

 
 
 
 
 

- Rèn luyện những kĩ năng 
đã được học 
- Trẻ biết sử dụng những 
kĩ năng đã học để  vẽ, xé 
dán, tô màu, cắt...các loại 
đồ dùng, đồ chơi theo 
chủ điểm...  
- Trẻ biết cầm kéo và sử 
dụng các nguyên vật liệu, 
màu, giấy,... 
- Trẻ biết cùng nhau tạo 
nên sản phẩm đẹp. 
 

- Tranh mẫu về chân dung 
bạn trai, bạn gái, khuôn 
mặt 
 -  Tranh gợi ý vẽ, xé dán, 
tô màu nước về khuôn 
mặt, thực phẩm. Đồ chơi 
mẫu: hộp quà, trang phục 
bạn trai, bạn gái 
- Chuẩn bị hộp sữa chua, 
lõi giấy, giấy màu, que 
kem, thìa sữa chua, giấy 
màu, xốp màu, bìa, tranh 
ảnh về chủ đề từ họa 

Trang trí cây gia đình bằng 
các NVL 

x    

- Vẽ, tô màu các dụng cụ 
nấu ăn, thực phẩm an toàn 
trong gia đình. 

 x  x 

- In tô, trang trí trang phục    x  x  
- Nặn trang sức tặng người 
thân 

x    

 - Xé dán, nặn đồ dùng trong 
gia đình 

 x  x 

- Vẽ đồ dùng trong gia đình  x  x 

- Vẽ, xé dán, nặn.. món ăn  x   
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báo.. yêu thích của người thân bé 
- Gấp súng, áo chú bộ đội   x  
- Trang trí doanh trại bộ đội  

 
 x  

- Trang trí bức tranh bữa 
cơm gia đình 

 x   

- Vẽ chân dung những 
người thân của bé (ông, bà , 
bố, mẹ…) 

x    

- Trang trí khung ảnh gia 
đình bé yêu 

x    

- Vẽ, cắt xé dán ngôi nhà 
yêu thương 

x x  x 

4. Góc học tập 
 

- Trẻ biết chơi các trò chơi 
đúng kỹ năng 
- Rèn luyện ghi nhớ,tưởng 
tượng , kĩ năng thực hành 
ở trẻ 
- Trẻ  nhận biết, so sánh, 
phân loại, tìm số tương 
ứng, chia nhóm để chơi 
các trò chơi. 
- Biết chơi, chia sẻ, đoàn 
kết với các bạn trong góc 
chơi. 
- Hứng thú tham gia các 

- Chuẩn bị các bảng góc 
chơi:  
- Lô tô tương ứng với các 
bảng chơi 
- Phấn, khăn lau 
- Bản đồ, cờ 1 số nước 
- 1 số đồ dùng đồ chơi 
- Lô tô chữ, chấm tròn 
 

* Trẻ lấy ký hiệu góc chơi và 
chơi các trò chơi: 
 

x 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

- Phân biệt hành vi đúng - 
sai với đồ dùng gia đình. 

   x 

- Phân loại đồ dùng theo 
chất liệu 

 x   

- Phân loại đồ dùng ăn uống 
theo hình dáng 

 x   

- Trò chơi: Xếp đúng số 
lượng         

 x   

- Trò chơi: Tìm đôi  x   
- Trò chơi: Tìm vật còn lại  x   
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hoạt động và các trò chơi. 
 
 
 

- Phân loại đồ dùng theo 
phòng   

 x   

- Bé chọn trang phục cho cả 
nhà     

 x   

- Đồ dùng này của ai  x   
- Trò chơi: Nối số với hành 
vi tương ứng   

 x   

- Bé xếp đúng số lượng 
trong phạm vi 8                         

 x   

- Chơi cùng số 8   x  
- Trò chơi: Tách 8 ngôi nhà 
thành 2 phần 

   x 

   Trò chơi: Gọi tên con số 
- Bạn biết số nào?  
- Trong hoàn cảnh này bạn 
chọn số nào? 
- Số điện thoại khẩn cấp 
- Địa chỉ nhà của bạn 

   x 

- Trò chơi: Ong tìm chữ b, d, 
đ 
- Trò chơi: nặn chữ cái, sao 
chép chữ cái       

 x   

- Xếp chữ từ hột hạt     
Các bảng chơi: 
- Kính lúp tìm chữ 
- Bù chữ còn thiếu       

   x 
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5. Góc sách, 
truyện 

- Biết cách chơi các trò 
chơi theo gợi ý của cô 
- Rèn trẻ thói quen đọc 
sách  và lật giở sách từng 
trang 
- Trẻ xem tranh và tự diễn 
tả nội dung tranh theo ý 
trẻ... 
- Kể sáng tạo về chủ đề... 
- Trẻ đọc thơ và chỉ chữ 
tương ứng để đọc thơ, 
truyện theo cảm tính 
- Giáo dục trẻ có ý thức 
giữ gìn và bảo vệ sách 

- Sách, truyện, album 
tranh ảnh về bản thân, 
những người phụ nữ trẻ 
yêu quý... 
- Thơ chữ to : Đôi bàn tay, 
mẹ và cô 
- Rối các loại 
- Các hình bồi bìa về các 
loại đồ dùng đồ chơi... 
thuộc chủ điểm 

* Trẻ về góc chơi, đeo ký 
hiệu góc chơi và chơi các 
trò chơi: 

x x x x 

- Trẻ đọc tranh theo ý thích x x   

-  Kể chuyện theo tranh, 
sáng tạo truyện: Ai đáng 
khen nhiều hơn 

x    

- Kể chuyện sáng tạo với đồ 
dùng nấu ăn bé yêu 

 x   

- Trò chơi: Vẽ tranh theo 
truyện 

 x   

- Trò chơi góc: tìm đồ vật và 
kể về đồ vật đó 

 x   

- Đọc thơ chữ to:"Chú bộ 
đội hành quân trong mưa".    

  x  

- Bé làm quen với sách    x 

- Chơi cùng các phần trong 
sách 

  x x 

- Đọc tranh chữ to: Ca dao: 
công cha như núi Thái Sơn 

 x   

6. Góc vận 
động 

 

- Trẻ biết quan sát, vẽ sơ 
đồ, bước đầu thực hiện 
các bước để tạo ra sản 
phẩm 
- Trẻ có kỹ năng tưởng 

- Bìa cattong 
- Hoa, nước, thau. 
- Bút, giấy bóng, các sợi 
óng ánh nhỏ, bút. 
- Hộp, giấy màu. 

- Trẻ về góc đeo ký hiệu và 
chơi các trò chơi: 

    

+ Hoa nở trong nước x x x x 
+ Lắp ghép bìa cattong x x x x 
+ Làm tem chống hàng giả x x x x 
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tượng, giải thích các thí 
nghiệm, sản phẩm mình 
làm. 
- Trẻ hứng thú với sản 
phẩm mình làm ra 

- Hộp, lọ, màu... 
- Băng dính, keo, kéo, ốc 
vít, bút... 
- Chuẩn bị đồ dùng trò 
chơi: 
+ Dây thừng, cờ 
+ Bao bố 
+ Cà kheo 
+ Chai, vòng 
+ Cài khuy áo, quần 
+ Sỏi 
 

+ Mô hình robot x x x x 
+ Thí nghiệm với màu và 
sữa 

  x  

+ Các trò chơi phát triển cơ 
tay, chân: 

x x   

+ Kéo co, cướp cờ  x x  
+ Đi cà kheo x   x 
+ Nhảy bao bố  x  x 
+ Cài khuy áo, quần x  x  
+ Buộc, xỏ dây giầy  x  x 
+ Cắp cua x  x  
+ Ô ăn quan  x  x 

7. Góc thiên 
nhiên 

-Trẻ biết sử dụng các 
dụng cụ để chăm sóc cho 
cây. 
- Có ý thức bảo vệ cây. 

- Bình tưới cây, khăn, 
găng tay ... 

- Trẻ về góc, đeo ký hiệu, 
phân công công công việc: 
+ Tưới cây, nhặt lá vàng 
+ Chơi với cát và nước 
+ Khám phá dòng chảy của 
nước 
+ Gieo hạt 
+ Theo dõi, đánh dấu sự 
phát triển của cây non 

x x x x 



Xác nhận của Tổ Trưởng chuyên môn khối 5 tuổi 
 

         Giáo viên lập kế hoạch 
​
​
 

Bùi Thị Thái Thảo 
 
 
 

                        Hoàng Thị Thuỳ Dương            Hoàng Thị Hoa 

      Xác nhận của Phó Hiệu trưởng chuyên môn 
​
​
 
 

                              Trần Thuỳ Dương 

  

 

 
19 

 


